
	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023
Khối thi: 4 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022
Ca 6: 13g 45 đến 14g 25
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Bùi Bảo Hân
	4A
	8944625
	
	
	

	2
	Hà Khánh Duy
	4A
	8848137
	
	
	

	3
	Ngô Tường Nam
	4A
	1066814
	
	
	

	4
	Phạm Quang Minh
	4A
	8513938
	
	
	

	5
	Trần Nguyễn Ngọc Anh
	4A
	11969703
	
	
	

	6
	Nguyễn Hương Giang
	4A
	11767213
	
	
	

	7
	Trần Châu Anh
	4A
	8416778
	
	
	

	8
	Trần Lê Phương
	4A
	1128877
	
	
	

	9
	Nguyễn Bá Minh Lâm
	4A
	1147319
	
	
	

	10
	Nguyễn Thế Kỷ
	4A
	1067049
	
	
	

	11
	Nguyễn Bích Phương
	4A
	1066834
	
	
	

	12
	Lê Khánh Vân
	4A
	11644578
	
	
	

	13
	Nguyễn Anh nguyên
	4A
	8488294
	
	
	

	14
	Võ Văn Hải Phong
	4A
	1069303
	
	
	

	15
	Lê Đăng Khoa
	4A
	12353225
	
	
	

	16
	Phạm Đức Minh
	4A
	10360859
	
	
	

	17
	Lê Phan Hải Nam
	4A
	1016831
	
	
	

	18
	Nguyễn Linh Nhi
	4A
	8482456
	
	
	

	19
	Phạm Kim Anh
	4A
	9740969
	
	
	

	20
	Đặng Đức Tâm
	4A
	11648026
	
	
	

	21
	Phạm Linh Trang
	4A
	12458815
	
	
	

	22
	Nguyễn Bảo Châu
	4A
	11698335
	
	
	

	23
	Nguyễn Doãn Quang
	4A
	8512859
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu)

	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP


             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 4 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022

Ca 7: 14g25 đến 15g 5
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Phạm Thanh Lâm
	4A
	8674009
	
	
	

	2
	Ngô Đức Long
	4A
	1076721
	
	
	

	3
	Tạ Nam Hải
	4A
	8313774
	
	
	

	4
	Trần Đức Vinh
	4A
	8438939
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	4A
	1088670
	
	
	

	6
	Trần Thuỳ Dương
	4A
	8229085
	
	
	

	7
	Khuất Trường Thịnh
	4A
	1085657
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	4A
	1088620
	
	
	

	9
	Vũ Hà Thu
	4A
	11711292
	
	
	

	10
	Ngô Gia Hưng
	4A
	9669909
	
	
	

	11
	Lưu Bảo Nam
	4A
	1171202
	
	
	

	12
	Nguyễn Linh Đan
	4A
	1075798
	
	
	

	13
	Lại Phú Minh
	4A
	8415437
	
	
	

	14
	Ngô Trí Hiếu
	4A
	1151574
	
	
	

	15
	Hoàng Xuân Tùng
	4A
	12465546
	
	
	

	16
	Lê Minh Hưng
	4B
	12465767
	
	
	

	17
	Nguyễn Diệu Trang
	4B
	12228542
	
	
	

	18
	Phạm Việt Trang
	4B
	12113343
	
	
	

	19
	Hoàng Thuỳ Dương
	4B
	9929351
	
	
	

	20
	Cao Nhật Minh
	4B
	10625202
	
	
	

	21
	Nguyễn Tùng Dương
	4B
	8415385
	
	
	

	22
	Bùi Nguyễn Nhật Vy
	4B
	11983350
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.

Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu)


	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP


             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 4 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022

Ca 8: 15g 20 đến 16g
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Trịnh Ngọc Lan Anh
	4C
	8513305
	
	
	

	2
	Nguyễn Tiểu Băng
	4C
	12220852
	
	
	

	3
	Vũ Ngọc Diệp
	4C
	8474283
	
	
	

	4
	Nguyễn Đức Hải
	4C
	8464078
	
	
	

	5
	Lê Khánh Hòa
	4C
	8470353
	
	
	

	6
	Lê Khánh Huyền
	4C
	8470173
	
	
	

	7
	Nguyễn Trung Kiên
	4C
	12109561
	
	
	

	8
	Lê Thanh Lan
	4C
	8335435
	
	
	

	9
	Hoàng Đức Long
	4C
	8595300
	
	
	

	10
	Hoàng Anh Thư
	4C
	8547905
	
	
	

	11
	Trần Bảo An
	4D
	12239137
	
	
	

	12
	Nguyễn Hải Nam
	4D
	8473184
	
	
	

	13
	Nguyễn Quốc Hùng
	4D
	11866879
	
	
	

	14
	Lê Ngọc Bảo Châu
	4D
	12247345
	
	
	

	15
	Nguyễn thế Thái
	4D
	12028896
	
	
	

	16
	Bùi Minh KHánh
	4D
	1131596
	
	
	

	17
	Võ Minh Hiếu
	4D
	11636839
	
	
	

	18
	Lê Như Quỳnh
	4D
	12514938
	
	
	

	19
	Bùi Doãn Phương Thảo
	4D
	8156029
	
	
	

	20
	Lê Phạm Ngọc Khanh
	4D
	12442660
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.

Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu)


2

